
STT Họ tên
Ngày

sinh

Số hiệu

 văn bằng

Số vào sổ gốc

 cấp văn bằng
Ghi chú

1 Mai Thị Thanh Hà 08.07.70 149421 0353

2 Nguyễn Hà Bắc 14.08.76 149422 0354

3 Nguyễn Thị Đoan 10.09.82 149423 0355

4 Hồ Ngọc Duy 31.07.85 149424 0356

5 Lê Quốc Huy 13.02.80 149425 0357

6 Võ Thanh Nhân 17.09.77 149426 0358

7 Lê Hùng Thành 10.05.70 149427 0359

8 Nguyễn Thị Kim Thoàn 04.03.80 149428 0360

9 Hà Toàn 11.11.82 149429 0361

10 Trần Công Huy 14.05.83 149430 0362

11 Phan Thị Thanh Hiền 04.08.84 149431 0376

12 Phan Văn Thành 07.05.82 149432 0377

13 Phạm Đình Dũng 28/10/1986 149433 0354

14 Nguyễn Hữu Duy 13/07/1986 149434 0355

15 Nguyễn Trần Hậu 21/09/1986 149435 0356

16 Vũ Đức Huy 13/03/1988 149436 0357

17 Trần Thị Quế Hương 06/03/1984 149437 0358

18 Nguyễn Tuấn Long 20/11/1989 149438 0359

19 Lê Thanh Phong 16/07/1992 149439 0360

20 Nguyễn Thị Phương 13/03/1985 149440 0361

21 Lê Thị Quỳnh 26/07/1986 149441 0362

22 Nguyễn Thị Quý 25/04/1983 149442 0363

23 Nguyễn Thị Thanh 04/02/1986 149443 0364

24 Lê Thị  Hồng Vân 25/12/1973 149444 0365

25 Nguyễn Thị Thanh Trang 20.02.1987 149445 0366

26 Hoàng Thị Ngọc Ánh 18/04/1989 1270705 0367

27 Ngô Minh Khánh Chi 28/10/1984 1270706 0368

28 Võ Thị Bích Diệp 28/01/1984 1270707 0369

29 Đinh Thanh Duẫn 28/02/1990 1270708 0370

30 Đinh Bá Duy 29/02/1988 1270709 0371

31 Nguyễn Thị Minh Hằng 21/05/1991 1270710 0372

32 Phan Thị Hậu 30/04/1990 1270711 0373
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33 Nguyễn Thị Hương 11/09/1989 1270712 0374

34 Đinh Nhật Huy 26/07/1990 1270713 0375

35 Đinh Mậu Huynh 02/09/1982 1270714 0376

36 Võ Trần Khánh 10/01/1984 1270715 0377

37 Nguyễn Đăng Khoa 08/08/1983 1270716 0378

38 Nguyễn Thị Linh 02/04/1984 1270717 0379

39 Nguyễn Thị Kiều Loan 20/03/1991 1270718 0380

40 Hoàng Văn Lộc 10/02/1991 1270719 0381

41 Trần Thị Thảo Ly 08/03/1989 1270720 0382

42 Nguyễn Thị Hòa Mi 20/05/1987 1270721 0383

43 Dương Văn Minh 28/11/1985 1270722 0384

44 Nguyễn Tiến Mỹ 10/08/1987 1270723 0385

45 Phạm Thị Thanh Nhàn 10/10/1984 1270724 0386

46 Nguyễn Thị Trang Nhung 12/11/1991 1270725 0387

47 Cao Thị Nữ 20/08/1991 1270726 0388

48 Võ Hoàng Thiên Phụng 02/02/1988 1270727 0389

49 Nguyễn Thị Hải Sen 23/04/1991 1270728 0390

50 Trần Thy Sỹ 13/03/1984 1270729 0391

51 Võ Văn Tá 20/05/1987 1270730 0392

52 Mai Văn Tài 20/03/1987 1270731 0393

53 Trương Trung Thành 25/08/1985 1270732 0394

54 Phạm Thị Phương Thảo 18/11/1990 1270733 0395

55 Hoàng Văn Thiên 15/04/1988 1270734 0396

56 Võ Thị Bình Thiên 20/10/1985 1270735 0397

57 Lê Kiều Trang 05/09/1990 1270736 0398

58 Trần Thị Thu Trang 20/09/1987 1270737 0399

59 Nguyễn Thanh Tùng 20/12/1990 1270738 0400

60 Nguyễn Thị Thúy An 08-02-1987 1305860 064/16KQ/ANH

61 Đặng Minh Thái Bình 31-08-1986 1305861 065/16KQ/ANH

62 Nguyễn Nguyên Giáp 01-08-1986 1305862 066/16KQ/ANH

63 Trương Quang Như Hải 13-03-1991 1305863 067/16KQ/ANH

64 Nguyễn Hữu Hạnh 10-01-1969 1305864 068/16KQ/ANH

65 Nguyễn Thị Thu Hiền 10-01-1987 1305865 069/16KQ/ANH

66 Đinh Văn Hiệp 18-03-1976 1305866 070/16KQ/ANH

67 Mang Nguyễn Như Kha 20-04-1990 1305867 071/16KQ/ANH

68 Lê Thị Kim Kiều 30-01-1989 1305868 072/16KQ/ANH

69 Nguyễn Thị Kìu 08-08-1989 1305869 073/16KQ/ANH

70 Nguyễn Thị Hồng Loan 04-05-1991 1305870 074/16KQ/ANH
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71 Huỳnh Thị Lệ 02-10-1985 1305871 075/16KQ/ANH

72 Phạm Văn Lợi 26-10-1991 1305872 076/16KQ/ANH

73 Trần Quốc Mạnh 06-07-1989 1305873 077/16KQ/ANH

74 Lê Thị Hồng Nhung 25-02-1991 1305874 078/16KQ/ANH

75 Trần Đình Phương 01-11-1980 1305875 079/16KQ/ANH

76 Trịnh Thị Phượng 05-03-1988 1305876 080/16KQ/ANH

77 Hồ Công Sơn 10-04-1976 1305877 081/16KQ/ANH

78 Trần Thị Thạnh 10-08-1988 1305878 082/16KQ/ANH

79 Bùi Khắc Thiện 18-10-1983 1305879 083/16KQ/ANH

80 Nguyễn Thị Thanh Thương 18-09-1991 1305880 084/16KQ/ANH

81 Nguyễn Thị Ngọc Thúy 21-09-1991 1305881 085/16KQ/ANH

82 Nguyễn Văn Tới 10-02-1983 1305882 086/16KQ/ANH

83 Từ Thị Minh Trị 24-04-1984 1305883 087/16KQ/ANH

84 Nguyễn Văn Trí 07-10-1991 1305884 088/16KQ/ANH

85 Nguyễn Cẩm Vân 28-11-1992 1305885 089/16KQ/ANH

86 Lê Thị Tường Vi 25-07-1989 1305886 090/16KQ/ANH

87 Đào Nguyên Vũ 20-06-1988 1305887 091/16KQ/ANH

88 Đặng Thanh Anh Vũ 10-01-1989 1305888 092/16KQ/ANH

89 Trương Thị Yến 20-08-1991 1305889 093/16KQ/ANH

90 Trần Thị Thúy 08-08-1986 1305890 094/16KQ/ANH

91 Trần Đình Tuấn 05-01-1979 1305891 095/16KQ/ANH

Tổng cộng gồm có: 91 học viên. 
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